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Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng điều chỉnh
1. Nghị định này quy định chi tiết khoản 3 Điều 8, khoản 1 Điều 21, khoản 2 Điều 31, khoản 3 Điều 38, khoản 3 Điều 42, điểm e khoản 1 Điều 44; khoản 3 Điều 49, điểm a khoản 1 Điều 50; khoản 3 Điều 51; khoản 3 Điều 54; điểm e khoản 1 Điều 56; khoản 3 Điều 61; khoản 3 Điều 71, khoản 3 Điều 77; khoản 2 Điều 78 và một số nội dung khác của Luật Khoáng sản.
2. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoáng sản; tổ chức làm nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, bảo vệ khoáng sản.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Tổ chức địa chất của Nhà nước là tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập để thực hiện công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.
2. Dự án đầu tư khai thác khoáng sản là dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ khoáng sản hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình khai thác mỏ khoáng sản có nội dung phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

3. Thiết kế mỏ bao gồm thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công được lập, phê duyệt theo quy định của Luật Khoáng sản và quy định của pháp luật về xây dựng.

4. Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản là tập hợp các đề xuất về giải pháp, khối lượng công việc cần thực hiện nhằm đưa mỏ khoáng sản đã khai thác về trạng thái an toàn và cải tạo, phục hồi môi trường ở khu vực đóng cửa mỏ.

5. Khoáng sản độc hại là khoáng sản kim loại phóng xạ, đất hiếm và loại khoáng sản có chứa các nguyên tố phóng xạ hoặc độc hại, tuy có giá trị sử dụng cao trong các ngành công nghiệp, nhưng có tác động xấu đến môi trường, bao gồm: uran (U), thori (Th), lantan (La), selen (Se), prazeodim (Pr), neodim (Nd), samari (Sm), europi (Eu), gadolini (Gd), tebi (Tb), diprozi (Dy), honmi (Ho), eribi (Er), tuli (Tm), ytecbi (Yb), lutexi (Lu), ytri (Y) và các loại khoáng sản thuỷ ngân, arsen, chì - kẽm và asbest.
6. Trường hợp bất khả kháng là các sự kiện hay tình huống bất thường như chiến tranh, địch họa, lũ lụt, động đất, phun trào núi lửa, sụt lún, trượt lở đất xảy ra ngoài tầm kiểm soát của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản, có tác động trực tiếp làm gián đoạn hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản.
Điều 3. Thăm dò khoáng sản bằng vốn ngân sách nhà nước

1. Nhà nước đầu tư thăm dò một số loại khoáng sản quan trọng để phục vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.
2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục các khu vực có khoáng sản được thăm dò bằng ngân sách nhà nước.

Điều 4. Sử dụng thông tin và hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản bằng vốn ngân sách nhà nước

1. Tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản bằng vốn ngân sách nhà nước không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều  này phải nộp phí sử dụng thông tin theo quy định.
2. Tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản bằng vốn ngân sách nhà nước để hoạt động đầu tư ngoài việc nộp phí sử dụng thông tin còn phải hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò theo quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định này.
Thông tin điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản sau khi đã hoàn trả chi phí được chuyển nhượng theo quy định.
3. Tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản bằng vốn ngân sách nhà nước không được cung cấp, chuyển nhượng thông tin kết quả thăm dò khoáng sản cho tổ chức, cá nhân khác.
4. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định loại thông tin điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản phải nộp phí sử dụng và hoàn trả chi phí điều tra.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định phương pháp tính, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng thông tin điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản và hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản.

Điều 5. Khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ
Khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Khoáng sản là khu vực phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:

1. Khu vực có khoáng sản, trừ khoáng sản độc hại đã có kết quả thăm dò hoặc điều tra, đánh giá tiềm năng khoáng sản được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, có quy mô tài nguyên, trữ lượng phù hợp với quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.

2. Không thuộc khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm cấm hoạt động khoáng sản, khu vực biên giới.
3. Diện tích phân bố khoáng sản không quá 05 ha.
Điều 6. Thẩm quyền lập, trình phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản

1. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan đến nhu cầu sử dụng khoáng sản tổ chức lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản, trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng sau khi có văn bản thỏa thuận của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
2. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan đến nhu cầu sử dụng khoáng sản chủ trì lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng sau khi có văn bản thỏa thuận của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
3. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan tổ chức lập và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định Quy hoạch thăm dò, khai thác cấp tỉnh đối với khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép quy định tại khoản 2 Điều 82 Luật Khoáng sản.
Điều 7. Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia

1. Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia có trách nhiệm và quyền hạn sau đây:

a) Thẩm định, xét duyệt các báo địa chất thăm dò để tính trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Xét duyệt đối với các báo cáo địa chất thăm dò để tính trữ lượng khoáng sản được thực hiện bằng vốn Nhà nước và thẩm định đối với các báo cáo địa chất thăm dò để tính trữ lượng khoáng sản được thực hiện bằng nguồn vốn khác.

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với các báo cáo địa chất để làm cơ sở pháp lý cho việc nghiên cứu khả thi, thiết kế khai thác, phát triển mỏ;

b) Xây dựng tiêu chuẩn về phân cấp trữ lượng khoáng sản; các quy định về báo cáo thăm dò tính trữ lượng khoáng sản để làm cơ sở cho việc thẩm định, xét duyệt báo cáo địa chất thăm dò tính trữ lượng khoáng sản để Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành theo thẩm quyền;

c) Xét duyệt và công nhận các chỉ tiêu tính trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản.
2. Thành phần Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

b) 01 Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

c) Các thành viên Hội đồng là 01 Thứ trưởng của các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ và Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản;
d) Một số chuyên gia thuộc các lĩnh vực có liên quan.

3. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia.
Chương II

QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN

Điều 8. Điều kiện hoạt động khoáng sản của hộ kinh doanh
1. Hộ kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều 36 Luật Khoáng sản được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường khi đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có đề án thăm dò phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác cấp tỉnh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Có hợp đồng với tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản theo quy định tại Điều 37 Luật Khoáng sản để lập và tổ chức thi công đề án thăm dò khoáng sản khi được cấp phép;

c) Có vốn chủ sở hữu bằng 100% tổng vốn đầu tư để thực hiện đề án thăm dò khoáng sản.
2. Hộ kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Khoáng sản được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, Giấy phép khai thác tận khoáng sản phải  đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật khai thác khoáng sản phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác cấp tỉnh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Có Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận;

c) Có vốn chủ sở hữu bằng 100% tổng vốn đầu tư để thực hiện Dự án đầu tư hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật khai thác khoáng sản.
Điều 9. Điều kiện, tiêu chuẩn và phương thức lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản
1. Tổ chức, cá nhân được lựa chọn cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản phải đảm bảo các điều kiện và tiêu chuẩn sau:

a) Đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 36 và điểm b, c, d khoản 1 Điều 37 của Luật Khoáng sản;

b) Phải nộp một khoản tiền cam kết thăm dò ít nhất bằng 10% tổng dự toán của đề án thăm dò trước khi nhận Giấy phép thăm dò khoáng sản.

Trường hợp trên cùng một khu vực thăm dò có từ hai tổ chức, cá nhân trở lên bảo đảm yêu cầu quy định tại điểm a khoản 1 Điều này cùng nộp hồ sơ xin thăm dò thì cơ quan có thẩm quyền cấp phép lựa chọn tổ chức, cá nhân nộp khoản tiền cam kết thăm dò cao nhất.
2. Sau 06 tháng kể từ ngày Giấy phép thăm dò khoáng sản có hiệu lực, nếu tổ chức, cá nhân được phép thăm dò không triển khai theo đúng đề án thăm dò đã được chấp thuận (trừ trường hợp bất khả kháng) thì số tiền cam kết quy định tại điểm b khoản 1 Điều này sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước.

Điều 10. Điều kiện chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

1. Tổ chức, cá nhân được phép thăm dò khoáng sản được chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản cho tổ chức, cá nhân khác khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Đã hoàn thành 50% khối lượng công tác thăm dò theo đề án thăm dò khoáng sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;

b) Hoàn thành nghĩa vụ theo quy định tại điểm a, d và điểm e khoản 2 Điều 44, khoản 2 Điều 25 Luật Khoáng sản và các quy định có liên quan quy định trong Giấy phép thăm dò khoáng sản tính đến thời điểm xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản;

2. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản phải đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 9 Nghị định này.
Điều 11. Điều kiện chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản
1. Tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản được chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

a) Đã hoàn thành công tác xây dựng cơ bản mỏ theo dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và đã đưa mỏ vào khai thác;

b) Đã hoàn thành nghĩa vụ theo quy định tại điểm a, b và điểm đ khoản 2 Điều 56 Luật Khoáng sản và nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản tính đến thời điểm xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.
2. Tổ chức, cá nhân nhận nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản phải đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 52 và điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 54 Luật Khoáng sản.
Điều 12. Thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản trong khu vực được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

1. Tổ chức, cá nhân thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản trong khu vực được phép khai thác khoáng sản theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 56 Luật Khoáng sản không bắt buộc phải có Giấy phép thăm dò nhưng phải lập đề án thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định tại Điều 82 Luật Khoáng sản xem xét, chấp thuận bằng văn bản trước khi tiến hành thăm dò.

2. Kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng quy định tại khoản 1 Điều này phải trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trữ lượng khoáng sản theo quy định tại Điều 50 và  Điều 51 Luật Khoáng sản để thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Điều 13. Báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản

l. Tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản có trách nhiệm báo cáo kết quả hoạt động cho cơ quan quản lý nhà nước về khoảng sản theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin số liệu trong báo cáo.

2. Báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản bao gồm:

a) Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, báo cáo kết quả khai thác khoáng sản của tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản;

b) Báo cáo kết quả thăm dò, kết quả khai thác khoáng sản của cơ quản quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng sản.

3. Chế độ báo cáo về hoạt động khoáng sản được quy định như sau:

a) Chế độ báo cáo về hoạt động khoáng sản được thực hiện theo định kỳ hàng năm. Kỳ báo cáo được tính từ ngày 0 l tháng 0 l đến hết ngày 3 l tháng 12 của năm báo cáo;

b) Ngoài việc thực hiện chế độ báo cáo nêu tại điểm a, khoản này, khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản, tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản phải thực hiện báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động khoáng sản.

4. Trách nhiệm nộp báo cáo về hoạt động khoáng sản quy định như sau:

a) Tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản có trách nhiệm lập báo cáo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này và chậm nhất sau 10 ngày của kỳ báo cáo quy định tại khoản 3 Điều này phải nộp báo cáo cho Sở Tài nguyên và Môi trường nơi hoạt động khoáng sản. Đối với tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản theo giấy phép thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Tài nguyên và Môi trường còn phải nộp cho Tổng cục Địa chất và Khoáng sản thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

b) Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố lập báo cáo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này và chậm nhất là sau l5 ngày của kỳ báo cáo quy định tại khoản 3 Điều này gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

5. Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn nội dung báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản quy định tại khoản 2 Điều này.
Chương III

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN

Điều 14. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoạt động khoáng sản
1. Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản là cơ quan tiếp nhận, thẩm định, trình hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, trả lại giấy phép, trả lại một phần diện tích hoạt động khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan tiến nhận, thẩm định, trình hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, trả lại giấy phép, trả lại một phần diện tích hoạt động khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, trả lại giấy phép, trả lại một phần diện tích hoạt động khoáng sản phải thực hiện việc thẩm định hồ sơ đúng thời hạn quy định tại Điều 49 và Điều 61 Luật Khoáng sản.
Điều 15. Trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, trả lại giấy phép, trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo thẩm quyền cấp phép thăm dò khoáng sản được quy định tại Điều 82 Luật Khoáng sản tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản.
2. Nội dung thẩm định hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, trả lại giấy phép, trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản phải thực hiện theo quy định tại Điều 48 Luật Khoáng sản, cụ thể như sau:
a) Tính hợp lệ của các tài liệu, văn bản có trong hồ sơ;

b) Điều kiện tổ chức, cá nhân được thăm dò khoáng sản theo quy định tại Điều 36 Luật Khoáng sản;

c) Điều kiện cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản quy định tại khoản 2 Điều 42 Luật Khoáng sản ;

d) Vị trí, tọa độ, ranh giới khu vực thăm dò khoáng sảnđối với các khu vực đang hoạt động khoáng sản hợp pháp, khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm cấm hoạt động khoáng sản, khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.
đ) Kết quả thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản và nội dung Giấy phép thăm dò khoáng sản trong trường hợp gia hạn, trả lại giấy phép, trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản.

3. Trước khi cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, đề án thăm dò khoáng sản phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép thẩm định. Nội dung thẩm định bao gồm:

a) Cơ sở địa chất, mục tiêu, đối tượng khoáng sản và kết quả dự kiến sẽ đạt được;

b) Tính phù hợp của tổ hợp các phương pháp kỹ thuật, khối lượng các dạng công trình và dự kiến số lượng mẫu các loại cần lấy, phân tích;

c) Tính phù hợp của phương pháp thăm dò và tính khả thi của mục tiêu trữ lượng dự tính;

d) Tác động đến môi trường sinh thái, an toàn lao động và biện pháp giảm thiểu;

đ) Tính khả thi về tổ chức thi công, thời gian, tiến độ thực hiện.
Điều 16. Trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, trả lại giấy phép, trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản
1. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản được quy định tại Điều 82 Luật Khoáng sản tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản.
2. Nội dung thẩm định hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, trả lại giấy phép, trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản phải thực hiện theo quy định tại Điều 60 Luật Khoáng sản, cụ thể như sau :
a) Tính hợp lệ của các tài liệu, văn bản có trong hồ sơ;

b) Điều kiện tổ chức, cá nhân được khai thác khoáng sản theo quy định tại Điều 52 Luật Khoáng sản;

c) Điều kiện cấp Giấy phép khai thác khoáng sản quy định tại khoản 2 Điều 54 Luật Khoáng sản ;

d) Vị trí, tọa độ, ranh giới khu vực khai thác khoáng sản đối với các khu vực đang hoạt động khoáng sản hợp pháp, khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm cấm hoạt động khoáng sản, khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

d) Giải pháp kỹ thuật, công nghệ khai thác khoáng sản trong việc bảo vệ, sử dụng hợp lý, có hiệu quả khoáng sản trong Dự án đầu tư khai thác khoáng sản;

đ) Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;
e) Kết quả thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản và nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản trong trường hợp gia hạn, trả lại giấy phép, trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản.

Điều 17. Trình tự, thủ tục thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò
1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò
a) Văn phòng Hội đồng trữ lượng khoáng sản quốc gia là cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản theo Giấy phép thăm dò khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép;

b) Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản theo Giấy phép thăm dò khoáng sản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản được thực hiện theo quy định tại Điều 51 Luật Khoáng sản, trường hợp đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 56 Luật Khoáng sản phải kèm theo Giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định tại Điều 82 Luật Khoáng sản.

3. Nội dung thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản gồm:

a) Sự phù hợp của khu vực thăm dò trong báo cáo kết quả thăm dò so với khu vực thăm dò quy định trong Giấy phép thăm dò;
b) Hình thức và nội dung báo cáo thăm dò đối với loại, nhóm khoáng sản phù hợp với quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

c) Kết quả thi công các công trình thăm dò khoáng sản, các công việc khác có liên quan theo đề án thăm dò khoáng sản được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận trước khi cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản;

d) Chỉ tiêu tính trữ lượng khoáng sản;

đ) Phương pháp khoanh nối tính trữ lượng khoáng sản, phương pháp phân khối trữ lượng khoáng sản.

e) Tổng chi phí thăm dò, giá thành một đơn vị trữ lượng khoáng sản; đánh giá hiệu quả kinh tế của công tác thăm dò.

g) Trữ lượng khoáng sản sẽ được phê duyệt.
4. Thời hạn thẩm định, trình phê duyệt trữ lượng khoáng sản

a) Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thực hiện việc thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản. Kết quả thẩm định phải được thể hiện bằng báo cáo thẩm định. Căn cứ báo cáo thẩm định cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản lập tờ trình, trình hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Khoáng sản phê duyệt trữ lượng khoáng sản;

b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ, trình hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trữ lượng khoáng sản theo quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật Khoáng sản phải phê duyệt trữ lượng khoáng sản theo kết quả thẩm định hoặc có văn bản nêu rõ lý do không phê duyệt cho cơ quan tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản.

Điều 18. Trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản là Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh.
Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, cho phép trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản thực hiện theo quy định tại Điều 70 Luật Khoáng sản.

2. Nội dung thẩm định hồ sơ khai thác tận thu khoáng sản gồm:

a) Tính hợp lệ của các tài liệu, văn bản có trong hồ sơ;

b) Điều kiện tổ chức, cá nhân được khai thác tận thu khoáng sản theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Khoáng sản;

c) Vị trí, tọa độ, ranh giới khu vực khai thác khoáng sản đối với khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm cấm hoạt động khoáng sản ;

d) Giải pháp kỹ thuật, công nghệ khai thác khoáng sản trong việc bảo vệ, sử dụng hợp lý, có hiệu quả khoáng sản;

đ) Kết quả thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thác tận thu khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản và nội dung Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản trong trường hợp gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản phải thực hiện việc thẩm định hồ sơ đúng thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 71 Luật Khoáng sản; lập tờ trình, trình hồ sơ, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ, trình hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải quyết định việc cấp phép hoặc có văn bản nêu rõ lý do không cấp phép cho cơ quan tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.
Chương IV
TÀI CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN

Điều 19. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

1. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản quy định tại khoản 2 Điều 77 Luật Khoáng sản gồm:
a) Phần kinh phí Nhà nước đã đầu tư cho điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và chi phí Nhà nước đã đầu tư thăm dò khoáng sản tổ chức, cá nhân phải hoàn trả;
b) Giá trị một phần trữ lượng đã thăm dò trong tổng trữ lượng khoáng sản được phép khai thác được xác định căn cứ vào điều kiện khai thác và mức độ khó khăn của hạ tầng kỹ thuật nơi mỏ được cấp phép.
2. Phương thức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
a) Khoản tiền quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được thu một lần khi tổ chức, cá nhân được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép;
b) Giá trị một phần trữ lượng khoáng sản quy định tại điểm c khoản 1 Điều này được thu một lần khi cấp Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc thu theo sản lượng khoáng sản khai thác hàng năm.
3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định phương pháp tính, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
Điều 20. Lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản
1. Lệ phí độc quyền thăm dò được tính trên đơn vị diện tích khu vực thăm dò và thời hạn hiệu lực của giấy phép thăm dò khoáng sản.

2. Mức lệ phí độc quyền thăm dò được tính theo quy định sau đây:

Năm thứ 1: 50.000đồng/ha/năm;

Năm thứ 2: 80.000đồng/ha/năm;

Năm thứ 3 100.000đồng/ha/năm.

Năm thứ 4: 150.000đồng/ha/năm;

Năm thứ 5: 200.000đồng/ha/năm;

Năm thứ 6: 250.000đồng/ha/năm.

3. Lệ phí độc quyền thăm dò không áp dụng đối với các trường hợp sau:

a) Thời hạn có hiệu lực của giấy phép thăm dò, kể cả thời gian được gia hạn ít hơn mười hai tháng;

b) Hoạt động thăm dò trong khu vực tổ chức, cá nhân được phép khai thác;

c) Hoạt động thăm dò theo kết quả đấu giá quyền thăm dò – khai thác khoáng sản.

4. Bộ Tài chính quy định thủ tục thu, thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản.

Điều 21. Nguyên tắc đấu giá quyền khai thác khoáng sản
1. Việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật Khoáng sản phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

a) Thực hiện theo nguyên tắc công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia phiên đấu giá;
b) Mọi phiên bán đấu giá đều phải do Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản điều hành theo đúng trình tự, thủ tục đấu giá theo quy định;
d) Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải nộp phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước. Phí tham gia đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí;
Khoản tiền đặt trước do Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản quy định nhưng tối thiểu là 1% và tối đa không quá 15% giá khởi điểm của tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Khoản tiền đặt trước được nộp cho Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản;
đ) Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham gia đấu giá. Người đại diện cho tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải là người có năng lực hành vi dân sự;
e) Trường hợp tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã nộp khoản tiền đặt trước khi trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được trừ vào tiền trúng đấu giá phải nộp; nếu tổ chức, cá nhân không trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được trả lại sau khi phiên đấu giá kết thúc;
g) Trường hợp tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá đã nộp khoản tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá mà không có lý do chính đáng thì khoản tiền đặt trước đó được Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản nộp vào ngân sách Nhà nước.

Điều 22. Giá khởi điểm đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Giá khởi điểm đưa ra đấu giá quyền khai thác khoáng sản được xác định trên nguyên tắc không thấp hơn tiền cấp quyền khai thác khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định này.
Điều 23. Hình thức, trình tự, thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản
1. Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản có thể lựa chọn một trong các hình thức đấu giá sau đây:
a) Đấu giá trực tiếp bằng lời nói;

b) Đấu giá bằng bỏ phiếu.
2. Trình tự, thủ tục tiến hành đấu giá quyền khai thác khoáng sản

a) Hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền tổ chức đấu giá của Bộ Tài nguyên và Môi trường nộp tại Tổng cục Địa chất và Khoáng sản trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

b) Hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền tổ chức đấu giá của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường;

c) Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương quy định nội dung hồ sơ, trình tự, thủ tục tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
Điều 24. Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản
1. Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cấp Bộ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định thành lập để thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực có khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thành phần Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cấp Bộ gồm  đại diện các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi khu vực có khoáng sản đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

2. Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập để thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực có khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng sản của Ủy ban nhân dân tỉnh cấp tỉnh.

Thành phần Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cấp tỉnh gồm ó đại diện các sở, ngành: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh cấp huyện nơi khu vực có khoáng sản đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 25. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký
Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản và Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

Điều 26. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng các Bộ có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
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- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
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PHỤ LỤC

QUY MÔ TÀI NGUYÊN, TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN PHÂN TÁN, NHỎ LẺ PHÂN THEO NHÓM/LOẠI KHOÁN SẢN

(Kèm theo Nghị định số..../2011/NĐ- CP ngày tháng.... năm 2011 của Chính phủ 
Quy định chi tiết và hướng dẫn Luật khoáng sản)
	TT
	Tên nhóm/loại khoáng sản
	Đơn vị tính
	Quy mô

(nhỏ hơn)

	
	Nhiên liệu

	1.
	Than đá
	Triệu tấn
	5

	2.
	Than nâu
	-
	10

	3.
	Than bùn
	-
	0,5

	
	Sắt và hợp kim sắt

	4.
	Quặng sắt
	triệu tấn quặng
	0,5

	5.
	Quặng mangan
	-
	0,5

	6.
	Quặng cromit
	triệu tấn Cr2O3
	0,1

	7.
	Molybden
	ngàn tấn kim loại
	0,5

	8.
	Wolfram
	-
	0,2

	9.
	Nickel
	-
	2

	
	Kim loại thông thường

	10.
	Bismut
	ngàn tấn kim loại
	0,05

	11.
	Antimon
	-
	1

	12.
	Đồng
	-
	25

	13.
	Thiếc
	-
	0,5

	14.
	Arsen
	-
	2

	
	Kim loại nhẹ

	15.
	Bauxit laterit
	triệu tấn quặng tinh
	5

	16.
	Bauxit trầm tích
	triệu tấn quặng
	2,5

	17.
	Titan trong quặng gốc
	ngàn tấn TiO2
	25

	18.
	Titan trong quặng khoáng sản
	ngàn tấn
	10

	
	Kim loại quý
	
	

	19.
	Vàng gốc
	tấn
	2,5

	20.
	Vàng sa khoáng
	-
	0,05

	
	Khoáng chất công nghiệp

	21.
	Apatit
	Triệu tấn
	5

	22.
	Barit
	Ngàn tấn
	25

	23.
	Flourit
	-
	15

	24.
	Phosphorit
	Triệu tấn
	0,02

	25.
	Pyrit
	-
	0,2

	26.
	Serpentin
	-
	5

	27.
	Than bùn
	-
	0,5

	28.
	Sét gồm, chịu lửa
	Triệu tấn
	0,02

	29.
	Dolomit
	-
	0,5

	30.
	Nguyên liệu felspat
	-
	0,02

	31.
	Quarzit
	-
	0,5

	32.
	Magnesit
	Ngàn tấn
	50

	33
	Sét kaolin
	Triệu tấn
	0,02

	34.
	Cát thủy tinh
	-
	0,5

	35.
	Diatomit
	-
	0,02

	36.
	Graphit
	Triệu tấn
	0,05

	37.
	Talc
	Ngàn tấn
	25

	38.
	Đá hoa trắng
	Triệu tấn
	0,02

	39.
	Muscovit
	Ngàn tấn
	1

	40.
	Thạch anh tinh thể
	Triệu tấn
	0,001

	41.
	Bentonit
	Triệu tấn
	0,001

	
	Khoáng sản làm vật liệu xây dựng

	42.
	Sét xi măng
	Triệu tấn
	2,5

	43.
	Đá vôi xi măng
	Triệu tấn
	10

	44.
	Puzơlan
	-
	0,5

	45.
	Đá phiến lợp
	Triệu m3
	0,5

	46.
	Đá laterit
	-
	0,7

	47.
	Đá ốp lát granit, đá hoa
	-
	0,02
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